
CÔNG TY CP DỊCH VỤ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Tầng 1,NO 19-LK 777-LK 27,28-Phố Lê Trọng Tấn, P.Dương Nội, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 090.220.8836 - Mã số doanh nghiệp: 0110289514

I - THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG, ĐÔNG LẠNH: THỊT, CÁ, RAU, CỦ, …

 Ghi chú 

 Mã số doanh 

nghiệp 
Điện thoại

1

Thịt lợn Meat deli, Thịt 

gà,Thịt lợn tươi, xúc xích 

xông khói Masan,  Bánh 

BIBICA, Sữa Mộc Châu....

0106840351 0243 577 2617

2 Thịt lợn tươi 3600224423-108

3 Thịt lợn tươi 050057248 02433.764.006

4 Thịt lợn tươi 0316625505-001 0961088648

5 Thịt bò 0107578876 0983 780 565

6 Thịt gia cầm 2500175548 0989 523 222

7 Thịt gia cầm 0700793788-006 0968850337

8 Trứng gà….. 2500175548 0211 3866 182

9
Trứng gà, trứng vịt, trứng 

cút…
0107338345 0919368998

10

Rau, củ, quả các loại.... 

Nấm tươi các loại, Chuối, 

Dưa hấu, Thăng long, các 

loại.... 

0107714014 0243 200 7928

CÔNG KHAI NGUỒN GỐC THỰC PHẨM BẾP ĂN

DANH SÁCH CÁC NHÀ CUNG CẤP THỰC PHẨM, VẬT TƯ CHO CÔNG TY CP DỊCH VỤ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

STT
TÊN THỰC PHẨM,

VẬT TƯ

 THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ/ NGƯỜI CUNG CẤP 

Tên cá nhân, cơ sở Địa chỉ

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Nhân Hòa - Liên kết Công ty TNHH 

MEATDeli (thịt lợn Meat deli) - Liên kết Công ty Cổ Phần MASAN JINJU (xúc 

xích xông khói)

 Số 21, Ngõ 180 Phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội 

Công ty Cổ Phần chăn nuôi CP Việt Nam – Chi nhánh NM3 tại Hà Nội  Lô CN-5 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Công ty CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VINH ANH  Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,  Xã Thường Tín, TP HÀ NỘI 

Chi nhánh Công ty CP SIBA FOOD Việt Nam Tại Hà Nội là nhà phân phối độc 

quyền BAF

 Tầng 12A, Tòa nhà DIAMOND FLOWER, khu đô thị mới N1, Số 48, đường Lê Văn 

Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội,  

Công ty TNHH Thực phẩm Mạnh Quang   Chợ Bái Đô, Xã Đại Xuyên, TP Hà Nội 

Công ty TNHH JAPFA COMFEED

Việt Nam
 Thị Trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Công ty TNHH MEATDeli - CN Hà Nam 02

Việt Nam
 Lô CN-02, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình 

Công ty TNHH JAPFA COMFEED

Việt Nam
 Thị Trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Công ty TNHH Sản Xuất đầu tư phát triển Nông Nghiệp ThasCom  Lô 3, C6 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Hợp Tác Xã Dịch vụ Nông nghiệp 

Tổng hợp An Phát

 Xóm 11 Yên Mỹ, Xã Thanh Trì, 

TP. Hà Nội. 



11 Cá Ba sa fillet, tôm nõn..... 0316125830 028 6277 3000

12 Cá rô phi phi lê..... 0108287213 0984 533 658

13
Tép moi, Tôm nõn, Cá mai 

..........
0600808737 0913276696

14 Cá Ba sa fillet, tôm nõn..... 0316125830 028 6277 3000

15 Đậu Phụ...... 0109847997 0976 745 885

16 Thịt lợn tươi, Giò, chả..... 2400817470 0983 325 888

II - THỰC PHẨM KHÔ VÀ THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN, PHỤ GIA THỰC PHẨM

Ghi chú

Tên cá nhân, cơ sở Địa chỉ Tên cá nhân, cơ sở Địa chỉ  Mã số doanh nghiệp Điện thoại

17 Gạo các loại Công ty TNHH Nhật Lâm VN
 Thôn Trai Trang, Xã Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 
Công ty TNHH Nhật Lâm VN  Thôn Trai Trang, Xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 0901145152 0915985142

18 Bột canh I-ốt..... Công ty CP Hải Châu Liên Doanh
 Số 670 đường Ngô Gia Tự, phường Việt 

Hưng, Thành Phố Hà Nội 
Công ty CP Hải Châu Liên Doanh

 Số 670 đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, 

Thành Phố Hà Nội 
0109635015 0337 490 565

19
Đường trắng, đường 

vàng.....
Công ty TNHH Toàn Lộc

 Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, Phường 

Vĩnh Tuy,Thành phố Hà Nội 
Công ty TNHH Toàn Lộc

 Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, Phường 

Vĩnh Tuy,Thành phố Hà Nội 
0101030138 024 3862 4545

20
Nước mắm (nước chấm 

đầu bếp tôm)..........

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu 

Nghị

122 Định Công, phường Phương Liệt, 

thành phố Hà Nội

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu 

Nghị

122 Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà 

Nội
0105780639 0986 760 880

21
Dầu ăn, Tương ớt , tương 

cà, Nui, Xì Dầu….
Công ty TNHH Dầu ăn Nguyên Phát

Số 19, Ngõ 583, phố Kim Ngưu, phường 

Vĩnh Tuy, Hà Nội

Công ty TNHH Dầu ăn Nguyên 

Phát

Số 19, Ngõ 583, phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, 

Hà Nội
`0101389216 `02438621342

22
Bột chiên giòn, bột chiên 

xù, bột rang muối............

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Thành Phát FOOD
Thôn 6 Xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Thành Phát FOOD
Thôn 6 Xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội 0106955666 0762101206

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu Tư & Phát Triền Nông Nghiệp Hà Nội - Xí 

Nghiệp Bắc Hà
 Thôn Nhì, Xã Phúc Thịnh Thành Phố Hà Nội 

Hợp tác xã Thủy Sản Công Nghệ Cao 

Đại Áng

 Thôn Đại Áng, Xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH một thành viên Hải Sản Hùng Vương Xóm Duyên Thọ, Xã Giao Hưng, Tỉnh Ninh Bình

Công ty CP SX DV Xuất nhập khẩu

 Hùng Phát
 Số 117 đường số 14, phường Thông Tây Hội, thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH mầm xanh Soyfood  Thôn Võng La, Xã Thiên Lộc, TP Hà Nội 

Hợp tác xã Nông Nghiệp Hữu Cơ Bình Minh  Thôn Nam Đồng, xã Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Ninh 

STT
TÊN THỰC PHẨM,

VẬT TƯ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT  THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ/ NGƯỜI CUNG CẤP 



23

Dấm gạo, dầu hào, Tương 

cà, tương ớt, nước tương, 

nước sốt.......

Công ty Cổ Phần VN TT Foods
Khu phố Lũng Khê, Phường Trí Qủa, 

Bắc Ninh
Công ty Cổ Phần VN TT Foods Khu phố Lũng Khê, Phường Trí Qủa, Bắc Ninh 2301018318 02222 200 999

24 Bột mỳ….
Công ty TNHH Sản xuất bột 

mỳVimaflour

Khu công nghiệp Cái Lân - Hạ Long - 

Quảng Ninh
Công ty Cổ phần Khải Minh KMG

Số 139, tổ 9B, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 

TP Hà Nội
0100368076 02437910298

25 Bánh Kinh đô........
Công ty Cổ phần thương mại và dịch 

vụ Ngọc Hà

 B22 - lô 19, KĐT Định Công, đường 

Trần Điền, phường Định Công, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

Công ty Cổ phần thương mại và 

dịch vụ Ngọc Hà

 B22 - lô 19, KĐT Định Công, đường Trần Điền, 

phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 
0101394777 0986 760 880

26 Sữa Mộc Châu...... Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu

Tiểu khu cơ quan, TT Nông Trường 

Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 

La

Công ty CP giống bò sữa Mộc 

Châu

Tiểu khu cơ quan, TT Nông Trường Mộc Châu, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
0106840351 0904595536

27 Bánh Hữu Nghị......
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu 

Nghị

122 Định Công, phường Phương Liệt, 

thành phố Hà Nội

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu 

Nghị

122 Định Công, phường Phương Liệt, thành phố Hà 

Nội
0105780639 0986 760 880

28
Sữa ADM, Sữa SU SU 

Vinamilk.....

Công ty TNHH TM và Xây Dựng 

Huyền Linh

SN 7, Hẻm 26/98, Ngõ Thái Thịnh 2, Phố 

Thái Thịnh, Phường Đống Đa, TP 

Công ty TNHH TM và Xây Dựng 

Huyền Linh

SN 7, Hẻm 26/98, Ngõ Thái Thịnh 2, Phố Thái 

Thịnh, Phường Đống Đa, TP 
0101434959 02435572768

29
Sữa IZZI Dinomilk, Sữa vị 

trái cây ......
Công ty Cổ Phần Sữa Hà Nội

Km 9 đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, 

Khu công nghiệp Quang Minh , xã 

Quang Minh, Huyện Mê Linh,  TP Hà 

Nội

Công ty Cổ Phần Sữa Hà Nội
Km 9, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, Khu công nghiệp 

Quang M, Xã Quang Minh, TP Hà Nội, Việt Nam.
0110289514 0902208836


